MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI NĂM - LỚP 4 

Năm học 2020 - 2021
	Nội dung KT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng
	Ghi chú

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	1 câu có thể tích hợp cả đọc hiểu văn bản và kiến thức TV 

hoặc có nhiều ý.

	Phần kiểm tra đọc
	Đọc thành tiếng
	Số câu
	2  (hoặc 3)
	

	
	
	Số điểm
	
	1
	
	1
	
	0,5
	
	0,5
	3
	

	
	Tổng
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Đọc hiểu 
văn bản
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	5
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	3
	

	
	
	Câu số
	1, 2,

3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	

	
	 Kiến thức
 TV
	Số câu
	
	
	
	
	1
	1
	
	1
	3
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4
	

	
	
	Câu số
	
	
	4, 6,7
	
	8
	9
	
	10
	6,7,8,9,10
	

	
	Tổng số câu
	4
	1
	2
	1
	
	3
	
	
	11
	

	
	Tổng số điểm
	2
	1
	2
	1
	
	2,5
	
	1,5
	10
	

	Phần kiểm tra viết
	Chính tả
	Số câu
	1
	1
	

	
	
	Số điểm
	2
	2
	

	
	Tập làm văn
	Số câu
	1
	1
	

	
	
	Số điểm
	8
	8
	

	
	Tổng
	Số câu
	2
	2
	

	
	
	Số điểm
	10
	10
	


* Lưu ý: Điểm toàn bài là điểm trung bình cộng giữa điểm kiểm tra đọc và kiểm tra viết làm tròn từ 0,5 thành 1.
	UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN


	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC
MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 4

Năm học 2020-2021


 Thời gian: 80 phút (không kể thời gian đọc thành tiếng và giao đề)

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
I. Đọc thành tiếng (3 điểm)

Học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc đã học ở kì II (SGKTV4- Tập 2), trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đó (GV chuẩn bị phiếu bốc thăm).

II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (7 điểm – 30 phút)

     * Đọc thầm bài văn sau:

NGỤ NGÔN VỀ NGỌN NẾN

Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt ở giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã đem lại ánh sáng cho cả căn phòng. Mọi người đều trầm trồ: “Ồ, nến sáng quá, thật may, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất.” Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh.


Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra lăn dài theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình: “Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy?”. Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. Một sợi khói mỏng manh bay lên rồi nến im lìm.


Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau: “Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ?”. Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bỗng một người đề nghị: “Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm đèn dầu”. Mò mẫm trong bóng tối ít phút, người ta tìm được một chiếc đèn dầu. Đèn dầu được thắp lên còn ngọn nến cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ.


Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi.


Bởi vì nó là ngọn nến.
                                                                                                (Nguồn INTENET)
         Ghi lại chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất và hoàn thành các bài tập sau theo yêu cầu!
Câu 1 (0,5 điểm). Khi được đốt sáng, ngọn nến rất vui sướng vì: 
A. Khi đốt sáng, ngọn nến trở nên lung linh rất đẹp.
B. Nhận ra ngọn lửa nhỏ nhoi của mình đã đem ánh sáng cho mọi người, nó thấy mình có ích.
C. Nó nhận ra mình có sức mạnh đẩy lùi, chiến thắng được cả bóng tối.
Câu 2 (0,5 điểm). Vì sao ngọn nến lại nương theo gió để tắt đi không chiếu sáng nữa?

A. Vì khi cháy bị nóng quá, nến đau không chịu đựng được.
B. Vì gió to, nến khó lòng chống chọi lại được.
C. Vì nến sợ mình sẽ cháy hết, sẽ chịu thiệt thòi.
Câu 3 (0,5 điểm). Ngọn nến có kết cục như thế nào?
A. Bị bỏ trong ngăn kéo, nằm buồn thiu, khó có dịp cháy sáng nữa.
B. Được cắm trên một chiếc bánh sinh nhật.
C. Được để trong hộp đồ khâu của bà dùng để chuốt cho săn chỉ.
Câu 4 (0,5 điểm). Ngọn nến hiểu ra điều gì?
A. Ánh sáng của nến không thể so được với ánh sáng của đèn dầu.
B. Là ngọn nến thì chỉ có thể được dùng khi mất điện.
C. Hạnh phúc là được cháy sáng, sống có ích cho mọi người, dù sau đó có thể sẽ tan chảy đi.
Câu 5 (1 điểm). Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

Câu 6 (0,5 điểm). Dấu hai chấm trong câu “Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau: “Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ?” có tác dụng: 
A. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói trực tiếp.
B. Bộ phận đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

C. Đánh dấu cụm từ/bộ phận có ý nghĩa đặc biệt.
Câu 7 (1 điểm). Bộ phận vị ngữ trong câu: “Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra lăn dài theo thân nến.” là: ................................................................
Câu 8 (0,5 điểm). Từ “hạnh phúc” trong câu: “Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người.” thuộc từ loại nào?
A. Danh từ                           B. Động từ                     C. Tính từ
Câu 9 (1 điểm). Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.
1. Căn nhà trống vắng.                                        a. Câu kể “Ai làm gì?”.

2. Ngày nhỏ, tôi là một búp non.                        b. Câu kể “Ai thế nào?”.

3. Bạn đừng nói chuyện nữa!                              c. Câu kể “Ai là gì?”.

4. Các thanh niên lên rừng làm rẫy.                    d. Câu khiến.

Câu 10 (1 điểm). Đặt một câu theo cấu trúc: trạng ngữ, chủ ngữ - vị ngữ. Xác định thành phần câu trong câu em vừa đặt.
B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
I. Chính tả: Nghe – viết: (2 điểm- 15 phút)
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài “Con chuồn chuồn nước” (Tiếng Việt 4- Tập 2, trang 127), đoạn (Từ đầu … đến phân vân )
II. Tập làm văn: (8 điểm – 35 phút)
Em hãy chọn làm một trong các đề bài sau:

1. Tả một con vật nuôi trong nhà mà em thích.

2. Tả một đồ dùng học tập của em.

3. Tả một cây có bóng mát (cây hoa hoặc cây ăn quả).
---------------------Hết---------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Tiếng Việt - Lớp 4

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
I. Đọc thành tiếng: 3 điểm
- Đọc to, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm : 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 điểm

+ Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng: 0,5 điểm
+ Trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm
II.  Đọc hiểu: 7 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	6
	8
	9

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	B
	A
	1-b; 2- c; 3-d; 4-a

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,25đ/ý đúng


Câu 5: 1 điểm. HS nêu được các ý sau:

- Không nên sống ích kỉ, ích kỉ là một thói xấu hay gặp và dễ mắc phải. Không nên chỉ vì cái ích kỉ của bản thân mà không nghĩ đến người khác vì đem lại hạnh phúc cho người khác cũng là mang lại hạnh phúc cho chính mình.      (0,5 điểm)
. 
- Dù ở vị trí nào chúng ta cũng phải biết cống hiến toàn bộ khả năng của mình để trở thành người sống có ích cho mọi người. Có như thế con người mới không hối tiếc vì đã sống hoài, sống phí.                                                                   (0,5 điểm)
Câu 7: 1 điểm.  

Đáp án: đã bắt đầu chảy ra lăn dài theo thân nến
Câu 10: 1 điểm 
- HS đặt câu đúng yêu cầu, đúng hình thức (đầu câu viết hoa, cuối câu dấu chấm), nội dung trong sáng, rõ nghĩa.  (0,5 điểm)
+ Câu không viết hoa: trừ 0,25 điểm.

+ Thiếu dấu câu:          trừ 0,25 điểm.

- Xác định đúng thành phần câu  (0,5 điểm)


+ Xác định đúng trạng ngữ:           0,25 điểm

+ Xác định đúng CN-VN  :            0,25 điểm
B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
I. Chính tả: 2 điểm. Bài viết đủ, không mắc lỗi, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp: 2 điểm
Mắc mỗi lỗi (âm đầu, vần, tiếng, dấu thanh): trừ 0,2 điểm.

Toàn bài viết cẩu thả, chữ không đúng chuẩn, trình bày bẩn trừ 0,5 điểm.
II. Tập làm văn: 8 điểm 
Học sinh viết được bài văn theo đúng yêu cầu của đề bài, bố cục chặt chẽ, đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết bài:                (8 điểm)
- Viết được bài văn đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài  đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 12 câu trở lên.
- Bài viết biết sử dụng các từ ngữ sinh động, gợi tả, gợi cảm.

- Thể hiện được tình cảm với đối tượng miêu tả.
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
* Lưu ý: Tùy từng mức độ sai sót của bài viết, giáo viên có thể cho các mức độ 7,5; 7; 6,5; 6; 5,5; 5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1 điểm.
         Điểm từng bài KT Đọc, Viết có thể là số thập phân, điểm bài KT T.Việt là số tự nhiên, làm tròn theo nguyên tắc 0,5 trở lên thành 1.

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Vận dụng
	Mức 4
VD sáng tạo

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số học
	Câu số
	2-a;5
	
	1
	4;7
	2-b
	8
	
	10

	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	2
	0,5
	1
	
	1

	Đại lượng và đo đại lượng
	Câu số
	
	
	
	3
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Yếu tố hình học
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Giải toán có lời văn
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Tổng
	Số câu
	2,5
	
	1
	3
	0,5
	2
	
	1

	
	Số điểm
	2,5
	
	1
	3
	0,5
	2
	
	1


	UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN


	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC
MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 4

Năm học 2020-2021


 Thời gian làm bài :  80 phú (không kể thời gian đọc thành tiếng và giao đề)

(Học sinh làm ra giấy kiểm tra, không làm vào đề)
	UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN


	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC
MÔN: TOÁN- LỚP 4

Năm học 2020-2021


Thời gian làm bài :  40 phút (không kể thời gian đọc thành tiếng và giao đề)

(Học sinh làm ra giấy kiểm tra, không làm vào đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng

Câu 1: (1 điểm)  Hình nào có   [image: image1.png]


  số ô vuông đã tô màu?

	A.
	B.

	C. 
	D. 


Câu 2: (1 điểm)  a.  Giá trị của chữ số 8 trong số 240 853 là:

A. 8                            B. 80                       C. 8000                          D. 800

b.  Phân số 
[image: image2.wmf]3

5

 bằng phân số nào dưới đây:

A. 
[image: image3.wmf]30

18

  


B. 
[image: image4.wmf]18

30

 


C. 
[image: image5.wmf]12

15

  


  D. 
[image: image6.wmf]9

20


	Câu 3: (1 điểm)  
a) 80m2 50dm2 = ..........dm2 
b) 
[image: image7.wmf]1

12

 giờ = … phút                                               

	Câu 4: (1 điểm) Trên bản đồ người ta ghi tỉ lệ là 1 : 15 000, độ dài thu nhỏ là 3cm. Vậy độ dài thật là bao nhiêu?

	A. 450 m
	B. 450 000dm
	C. 4500m
	D. 450cm


	Câu 5: (1 điểm) 
[image: image8.wmf]3

2

 của 18 kg là: 

A. 12


B.27 kg


     C.12 kg


D. 6 kg

	Câu 6: (1 điểm)   Đúng ghi Đ, sai ghi S vào       :



Hình 1                                              Hình 2

A.  Hình 1 là hình thoi.                                        

B. Hình 2 là hình bình hành.
C. Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
E. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện và bốn cạnh bằng nhau.
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 7 ( 1 điểm): Tính
      a. 
[image: image9.wmf]7

5

21

2

+

 ;                         b. 
[image: image10.wmf]5

2

20

11

-

;          c. 
[image: image11.wmf]7

5

15

12

´

              d.  
[image: image12.wmf]5

1

:

8

5


Câu 8 ( 1 điểm). Tìm x, 

a) x : 13 = 205                                            b)  40  x  x = 1400

Câu 9 (1điểm) Hai kho có 530 tấn gạo , số gạo của kho thứ nhất bằng  
[image: image13.wmf]3

2

 số gạo của kho thứ hai. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?

Câu 10 (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất.

	a) 123 x 25 + 123 x 74 +123
	                               b)  [image: image15.png]1x2



 + [image: image17.png]2%3



 + [image: image19.png]2 x 4



 +......+ [image: image21.png]5 10






HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 -2021

Môn: Toán - Lớp 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

	Câu
	Câu 1 
	Câu 2 
	Câu 4 
	Câu 5 
	Câu 6 

	Đáp án
	D
	D-B
	A
	C
	S-Đ-Đ-Đ-Đ


Câu 3: (1 điểm)  
a) 80m2 50dm2 =  8050 dm2 

[image: image22.wmf]1

12

 giờ =  5 phút                                               
II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7 ( 1 điểm)(M2). Tính
      a. 
[image: image23.wmf]21

17

21
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21

2

7

5

21

2

=

+

=

+

 ;                         b. 
[image: image24.wmf]20

3

20
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5

2

20

11

=
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;    

 c. 
[image: image25.wmf]7

4

7
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5
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7

5

15

12

=

´

´

=

´

              d.  
[image: image26.wmf]8

25

1

5

8

5

5

1

:

8

5

=

´

=


Câu 8 ( 1 điểm) (M2). Tìm x, 

a) x : 13 = 205                                            b)  40  x  x = 1400

            x = 205 x 13                                                    x = 1400 : 40

           x = 2665                                                          x = 35
Câu 9 (1điểm) (M3).                            Bài giải

  Theo bài ra, nếu coi số gạo ở kho thứ nhất là 2 phần bằng nhau thì số gạo ở kho thứ hai sẽ là 3 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

2+3 = 5 ( phần)

Kho thứ nhất có số tấn gạo là:

530 : 5 x 2 = 212 ( tấn)

Kho thứ hai có số tấn gạo là:

530 – 212 = 318 ( tấn)

Đáp số: Kho thứ nhất: 212 tấn gạo

Kho thứ hai: 318 tấn gạo

Câu 10:  (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất.

	a) 123 x 25 + 123 x 74 +123
= 123 x (25+74+1)

= 123 x 100

= 12 300

	b) [image: image28.png]1x2
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	Mức
	
	1
	2
	3
	4

	Chủ đề
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	
1. Con người và sức khỏe
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	

	
	Câu số
	Câu 1
	
	Câu 8
	
	
	Câu 9
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	
	
	
	
	

	
2. Vật chất và năng lượng
	Số câu
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	Câu 4;5;7
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	2,5
	
	
	
	
	

	
3. Thực vật và động vật
	Số câu
	1,5
	
	1
	
	0,5
	
	
	2

	
	Câu số
	Câu 3a;6;
	
	Câu 2
	
	Câu 3b
	
	
	Câu 10;11

	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	
	0,5
	
	
	2

	Tổng
	Số câu
	2,5
	
	5
	
	0,5
	1
	
	2

	
	Số điểm
	2,5
	
	4
	
	0,5
	1
	
	2



                                         

	Họ và tên:…………………………..
Lớp 4…

Trường: Tiểu học Tân Tiến
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: KHOA HỌC LỚP 4

Năm học: 2020 – 2021           
 Thêi gian: 40 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)




	§iÓm
	NhËn xÐt cña gi¸o viªn
........................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................




Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
Câu 1: (M1) Người khỏe mạnh bình thường có nhiệt độ cơ thể là:

A. 36oC                     B. 37oC                     C. 38oC 

Câu 2 (M2). Trong quá trình hô hấp, thực vật cần: 

	A. Khí các-bô-níc
	B. Khí ô-xi
	C. Ánh sáng


Câu 3: (M1) a) Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ đâu?
A. Thực vật
B. Động vật
C. Con người

b) Chuỗi thức ăn nào sau đây là đúng:
A. Ngô, châu chấu, ếch
B. Ngô, ếch, lúa mì
C. Châu chấu, ếch, nước

Câu 4: (M2) Âm thanh có thể lan truyền qua:

A. Chất lỏng, Không khí 

B. Không khí, chất rắn.
C. Không khí, chất lỏng, chất rắn

Câu 5: (M2) Những yếu tố nào sau đây gây ô nhiễm không khí?

A. Khói, bụi, khí độc, tiếng ồn, rác thải không được xử lí
B. Tiếng ồn, rác thải đã được xử lí hợp vệ sinh.
C. Trồng cây xanh, dùng bếp đun cải tiến để đỡ khói.
Câu 6 (M1): Động vật cần gì để sống?              
	A. Nước, thức ăn
	B. Không khí và ánh sáng
	C. Cả 2 đáp án trên


Câu 7: Điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất không được sưởi ấm?

A. Gió sẽ liên tục thổi ngừng thổi




B. Trái đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.

C. Trái đất sẽ tan ra.

Câu 8:  (0,5đ): Tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào?

A. Gây mất ngủ.
B. Điếc lỗ tai.
C. Gây mất ngủ, đau đầu, có hại cho tai, suy nhược thần kinh.

Câu 9(M3). Nêu những việc làm có hại cho mắt. Em đã và sẽ làm gì để bảo vệ đôi mắt của mình?
	

	

	

	

	

	


Câu 10(M4). Nêu ví dụ để chứng minh ánh sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động vật.
	

	

	


Câu 11(M4). Thực vật có nhu cầu về nước như thế nào?

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: Khoa học

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án đúng
	B
	B
	A-A
	C
	A
	C
	B
	C

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0,5
	0,5


Câu 9 (1 điểm):

-Những việc làm có hại cho mắt: Học, đọc sách dưới ánh sáng quá yếu hoặc quá mạnh; nhìn quá lâu vào màn hình ti vi, máy tính.

- Những việc em đã và sẽ làm gì để bảo vệ đôi mắt của mình là: Học, đọc sách ở nơi có ánh sáng phù hợp, không xem ti vi và nhìn vào màn hình máy tính quá lâu…

Câu 10: (1 điểm);
VD: Người ta dùng ánh sáng điện để kéo dài thời gian chiếu sáng trong ngày, kích thích cho gà ăn được nhiều, chóng tăng cân và đẻ nhiều trứng.

Câu 11: (1 điểm) Thực vật có nhu cầu về nước:
Các loài cây khác nhau có nhu cầu về nước khác nhau. Có cây ưa ẩm, có cây chịu được khô cạn. Cùng một cây, trong những gia đoạn phát triển khác nhau cần những lượng nước khác nhau.

Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Sử - Địa lớp 4

	Mạch nội dung
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	1. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)
	 
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL
	KQ
	TL

	
	Câu số
	
	
	1;2
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	2
	
	
	
	
	

	2. Nước Đại Việt thế kỉ XVI - XVIII 
	Câu số
	3
	
	
	
	
	9
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	1đ
	
	

	3. Buổi đầu thời Nguyễn(từ năm 1802 đến năm 1858)
	Câu số
	
	
	
	
	4
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1đ
	
	
	

	4. Tây Nguyên

 
	Câu số
	
	
	1
	
	
	
	
	10

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	
	
	
	1đ

	 

 

5. Đồng bằng Nam Bộ
 

	Câu số
	5
	
	
	
	8
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	1đ
	
	
	

	 

6. Thành phố Hồ Chí Minh
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	
	
	

	7. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
	Câu số
	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	
	2
	1
	
	1

	
	Số điểm
	3đ
	
	2đ
	
	2đ
	1đ
	
	1đ


	TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TIẾN
Họ tên .............................................
Lớp 4......
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

 MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ-  LỚP 4

Năm học 2020 - 2021


	(Thời gian làm bài :  40 phút)

	ĐIỂM
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

…………………………………………………………...………………………

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...




Câu 1: (1 điểm) Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lý đất nước ?  
	A. Vẽ bản đồ đất nước và cho soạn Bộ luật Hồng Đức.

	B. Vẽ bản đồ đất nước.

	C. Quản lý đất nước không cần định ra pháp luật.

	D. Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.


Câu 2: (1 điểm) Điền từ (Hậu Lê, thành tựu, tiêu biểu) vào chỗ chấm trong các câu sau cho thích hợp: 

Dưới thời…………….(thế kỉ XV), văn học và khoa học của nước ta đã đạt được những……………….đáng kể. Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông là những tác giả……………… thời kì đó.

Câu 3: (1 điểm) Quang Trung đại phá quân Thanh vào cuối năm nào ?  
	A. 1786
	B. 1787
	C. 1788
	D. 1789


Câu 4: (1 điểm) Nhà Nguyễn thành lặp năm nào?

	A. Năm 1802
	B. Năm 1858
	C. Năm 1792
	D. Năm 1789


Câu 5: (1 điểm) Đồng bằng Nam Bộ do các hệ thống sông nào bồi đắp nên ? 
	A. Sông Tiền và sông Đồng Nai.
	

	B. Sông Tiền và sông Hậu.
	

	C. Sông Mê Công và sông Sài Gòn .
	

	D. Sông Mê Công và sông Đồng Nai.
	


Câu 6: (1 điểm) Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn thứ mấy của cả nước ? 
	A. Thứ nhất
	

	B. Thứ hai
	

	C. Thứ ba
	

	D. Thứ bốn
	


Câu 7: (1 điểm) Điền vào chỗ chấm (…) từ thích hợp trong các câu sau: 
        Duyên hải miền Trung có nhiều đồng bằng …………………… với những ………………….……… và đầm, phá.

Câu 8: (1 điểm) Em hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước 
	

	


Câu 9: (1 điểm) Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long ? 
	

	

	


Câu 10: (1 điểm)  Hãy kể những hoạt động sản xuất có ở Tây Nguyên. Trong những hoạt động sản xuất đó, hoạt động sản xuất nào không có ở địa phương em ( đồng bằng Bắc Bộ)?

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn: Lịch sử & Địa lý - Lớp 4

	Câu
	1
	3
	4

	Khoanh đúng
	A
	C
	A

	Điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 2: Điền từ (Hậu Lê, thành tựu, tiêu biểu) vào chỗ chấm trong các câu sau cho thích hợp: 

Dưới thời Hậu Lê (thế kỉ XV), văn học và khoa học của nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông là những tác giả tiêu biểu thời kì đó.
	Câu
	5
	6

	Khoanh đúng
	D
	A

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 7: Điền vào chỗ chấm (…) từ thích hợp trong các câu sau: 

Duyên hải miền Trung có nhiều đồng bằng nhỏ với những cồn cát và đầm, phá.
Câu 8: Em hãy nêu những thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản lớn nhất cả nước 

Nhờ có thiên nhiên ưu đãi, người dân cần cù lao động, đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây, thủy sản lớn nhất cả nước:
Câu 9: Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long ? 
Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai trị ở Đàng Ngoài cho vua Lê (năm 1786), mở đầu việc thống nhất lại đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt. (Hoặc học sinh nêu phần ghi nhớ)

 Câu 10:  
Những hoạt động sản xuất có ở Tây Nguyên:
- Trồng cây công nghiệp lâu năm

· Chăn nuôi trâu bò trên đồng cỏ

· Nuôi và thuần dưỡng voi

· Sử dụng sức nước làm thủy điện

Hoạt động sản xuất không có ở địa phương em là: Nuôi và thuần dưỡng voi.
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